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Thời gian làm bài 45 phút, 

không tính thời gian phát đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1(NB-1.1/1). Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, êlectron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.


B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, êlectron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.


C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, êlectron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.


D. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.

Câu 2(NB-1.2/1). Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 C.


B. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 kg.


C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion.


D. Êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác. 

Câu 3(NB-1.4/3): Trong hệ SI đơn vị cường độ điện trường là


A. Vôn (V)
B. Ampe (A).
C. Jun (J)                  D. Vôn trên mét (V/m)
Câu 4(NB-1.3/1). Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đoạn đường đi trong điện trường.


B. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó.


C. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường tác dụng lực mạnh hay yếu khi đặt điện tích thử tại hai điểm đó.


D. Điện trường tĩnh là một trường thế.

Câu 5(NB-1.5/1) Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào

A. hình dạng, kích thước của hai bản tụ.        
B. khoảng cách giữa hai bản tụ.


C. bản chất của hai bản tụ.
D. chất điện môi giữa hai bản tụ.
Câu  6(NH2.1/1): Dòng điện không đổi là

A. dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian  



B. dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian


C. dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian


D. dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian

Câu 7(NH2.1/1): Chọn câu đúng. Tác dụng cơ bản nhất của dòng điện là tác dụng nào?


A. Tác dụng nhiệt.
B. Tác dụng hóa.
C. Tác dụng cơ.
D. Tác dụng từ.

Câu 8(NH2.2/3): Chọn câu đúng. Số đếm của công tơ điện của gia đình cho biết

A. công suất điện mà gia đình sử dụng.
B. điện năng mà gia đình sử dụng.


C. thời gian sử dụng điện của gia đình.
D. số dụng cụ và thiết bị điện sử dụng.

Câu 9(NH2.2/1): Chọn câu đúng. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng:


A. tác dụng lực của nguồn điện.
B. sinh công của mạch điện.


C. dự trữ điện tích của nguồn điện.
D. thực hiện công của nguồn điện.

Câu 10(NH2.3): Công thức nào sau đây mô tả định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện (
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,r) và một điện trở ngoài R?

A. I =
[image: image2.wmf]Rr

+

E

        
B. UAB = 
[image: image3.wmf]E

 – Ir.       
C. UAB = 
[image: image4.wmf]E

 + Ir.        
D. UAB = I(R+r)– 
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Câu 11(NH2.3): Nếu 
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 là suất điện động của nguồn điện và  In là dòng ngắn mạch khi hai cực nguồn nối với nhau bằng dây dẫn không điện trở thì điện trở trong r của nguồn được tính
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Câu 12(NH2.4): Khi mắc n nguồn nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 
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và điện trở trong r giống nhau thì suất điện động và điện trở của bộ nguồn cho bởi biểu thức


A. 
[image: image12.wmf] và r

bb

r

n

n

==

EE

.

B. 
[image: image13.wmf] và r

bb

nr

==

EE

.


C. 
[image: image14.wmf] và r

bb

nnr

==

EE

.

D. 
[image: image15.wmf] và r

bb

r

n

==

EE

.

Câu 13 (NB 3.1/2) Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng nhiệt điện chỉ xảy ra khi

A. hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.


B. hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.


C. hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.


D. hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

Câu 14 (NB 3.2/4) Hiện tượng dương cực tan ứng dụng để


A. luyện kim.
B. hàn điện
C. điều chế hoá chất.
D. mạ điện.

Câu 15 (NB 3.3) Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện nào?


A. Ion âm và ion dương. 

B. Ion âm, ion dương và êlectron. 


C.Êlectron.

D. Êlectron và lỗ trống.

Câu 16 (NB 3.4) Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:


A. dòng chuyển dời có hướng của các êlectron và lỗ trống ngược chiều điện trường.


B. dòng chuyển dời có hướng của các êlectron và lỗ trống cùng chiều điện trường.


C. dòng chuyển dời có hướng của các êlectron và ion dương ngược chiều nhau trong điện trường.


D. dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống và các êlectron ngược chiều nhau trong điện trường.

Câu 17(TH-2.1/1). Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 cm, coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là

A. lực hút với F = 9,216.10-12 N.
B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 N.


C. lực hút với F = 9,216.10-8 N.
D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 N.

Câu 18(TH-1.2/1)Một vật nhiễm điện âm có độ lớn điện tích là 3,2.10-17C. Số lượng hạt êlectron nhiều hơn hay ít hơn prôton bao nhiêu?

A. Nhiều hơn 200 hạt                 
B. Nhiều hơn 2000 hạt   


C. Ít hơn 200 hạt          

D. Ít hơn 2000 hạt         
Câu 19(TH-1.3/1). Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng? 


A. UMN = VM – VN.
B. UMN = E.d
C. AMN = q.UMN             D. E = UMN.d

Câu 20(TH-1.4/1) Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 C, tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 cm có độ lớn là

A. 0,450 V/m.
B. 0,225 V/m.
C. 4500 V/m.
D. 2250 V/m.

Câu 21(TH-1.5/2). Một tụ điện có điện dung 500pF được mắc vào hiệu điện thế 100 V. Điện tích của tụ điện là

A. 5.104µC.
B. 5.104 nC.
C. 5.10-2µC.
D. 5.10-4 C.

Câu 22(TH-2.1/1): Trong 5s có một điện lượng 1,5C di chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng đèn. Cường độ dòng điện qua đèn là

A. 7,50A
B. 3,00A
C. 0,30A.
D. 6,50A
Câu 23(TH-2.2/2): Một bóng đèn có ghi Đ: 12V – 6W. Khi đèn sáng bình thường, điện trở có giá trị là


A. 3(.
B. 24 (.
C. 2 (.
D. 0,5(.

Câu 24(TH-2.3/1): Một nguồn điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1A. Nếu 2 điện trở ở mạch ngoài mắc song song  thì cường độ dòng điện qua nguồn là

A. 3A
B. 2,5 A.    
C. 1/3 A.
D. 9/4 A.

Câu 25(TH-2.4): Người ta mắc một bộ ba pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động 9V và điện trở trong 3(. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là


A. 9V - 9(.
B. 9V - 3(.
C. 27V - 9(.
D. 3V - 3(.

Câu 26 (TH 3.1/1) Một sợi dây đồng có điện trở 74Ω ở nhiệt độ 20oC. Điện trở của sợi dây đó ở 100oC là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở của đồng là α = 0,004K-1. Chọn kết quả đúng:


A. 66Ω  
B. 76Ω  
C. 86Ω 
D. 98Ω

Câu 27 (TH 3.1/2) Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là 65µV/K đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất nhiệt điện của cặp này là:


A. 13,9mV  
 B. 13,85mV 
 C. 13,87mV  
D. 13,78mV

Câu 28 (TH 3.2/) Bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat có anôt bằng bạc, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là 5A. Lượng bạc bám vào cực âm của bình điện phân trong 2 giờ là bao nhiêu, biết bạc có A = 108, n = 1, hằng số Faraday là 96500 C/mol. Chọn đáp số đúng:


A. 40,29g   
B. 2,24.10-3 g
C. 402,9g  
 D. 2,24g

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 29. (VD-1.3/1) Một hạt mang điện tích dương có độ lớn q=3,2.10-19C, khối lượng m = 3,2.10-27kg được thả không vận tốc đầu trong một điện trường đều có cường độ E=2.104V/m. Tính gia tốc của hạt và quãng đường đi được sau 5. 10 -10s.
Câu 30 (VD 3.2) 

[image: image16]
Cho mạch điện như hình vẽ, gồm nguồn điện (
[image: image17.wmf]E

, r), đèn 4V - 2W, bình điện phân đựng dung dịch đồng sunphat CuSO4 với điện cực anốt bằng đồng. Đèn sáng bình thường. Xác định khối lượng đồng giải phóng khỏi điện cực anốt với thời gian dòng điện đi qua 16 phút 5 giây. Biết nguyên tử khối và hoá trị của đồng A = 64, n = 2.
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Câu 31:(VDC-1.1) Có hai điện tích  q1 = + 2.10-6 C, q2 = - 2.10-6 C, đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6 cm. Một điện tích q3 = + 2.10-6 C, đặt trên đường trung trực của AB, cách AB một khoảng 4cm. Tính độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3.

Câu 32: (VDC 2.2) Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: 
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= 12V; r = 1
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; R1 = 1
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; R2 = 12
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; R3 = 6
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. Tính công suất và  hiệu suất của nguồn.                                    

--- Hết ---
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	D
	D
	C
	C
	D
	D
	B
	D
	A
	C
	C
	B
	D


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	A
	D
	D
	A


· Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	+ Lực điện tác dụng lên điện tích: F = qE
+ Gia tốc: 
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+ Quãng đường đi trong 5. 10 -10s: 
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	0,25
0,5

0,25

	Câu 2
(1 điểm)
	+ Đèn sáng bình thường: Iđ =Pđm /Uđm= 0,5 A
+ Đèn mắc nối tiếp với bình điện phân nên IP=Iđ = 0,5 A
+ Lượng chất đồng được giải phóng ở anôt: m(g) = 1/F. A/n. Ip.t= 0,16 g
	0,25
0,25

0,50

	Câu 3
(0,5 điểm)
	+ Vẽ hình  tính r = 5cm
+ 
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+ Độ lớn hợp lực: F = 2F13 .cosα = 17,28N
	0,25

0,25

	Câu 4
(0,5 điểm)
	+ Tinh điện trở tương đương:  
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+ Cường độ dòng điện qua mạch chính 
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+ Công  suật của nguồn điện: Png = E.I = 24W

+ Hiệu suất của nguồn
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